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Dầu Tiếng, ngày 21 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾ  ĐỊN  

S    ẨM GIẢI QUYẾ  VIỆC   N SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
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Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Đặng Thị Thùy Linh. 

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Ngọc Linh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên họp: Bà Đinh Thị Yến - Kiểm Sát viên. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 10/2021/TLST-DS ngày 14/4/2021 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số: 06/2021/QĐST-DS ngày 08 tháng 6 năm 2021 gồm những người 

tham gia tố tụng sau đây:  

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Huỳnh Thị S, sinh năm 1934; 

ngụ tại: Ấp ĐT, xã ĐH, huyện D, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của bà Huỳnh Thị S: Ông Phan Văn M, sinh 

năm 1970; địa chỉ: Ấp TT, xã TA, huyện D, tỉnh Bình Dương 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Phan Văn Gi, sinh năm 

1930; địa chỉ: Ấp ĐT, xã ĐH, huyện D, tỉnh Bình Dương. 

NỘI  UNG VIỆC   N SỰ: 

Bà Huỳnh Thị S trình bày: Bà S là mẹ ruột của ông Phan Văn G. Ông G bị 

bệnh tâm thần từ năm 2000 và gia đình bà S đã nhiều lần đưa đến cơ sở Y tế để 

chữa bệnh và đã từng khám bệnh tại Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa 

nhưng bệnh tình vẫn không khỏi, ông G thường xuyên mất ngủ, ngồi nói chuyện 

một mình, dễ cáu gắt, thường chửi bới người thân vô cớ, thường lên cơn kích 

động đập phá đồ đạc có khi không nhận ra được người thân. Gia đình bà S đã 

nhiều lần mua thuốc cho ông G uống để điều trị bệnh nhưng tình hình bệnh của 

ông G vẫn không có tiến triển và ngày càng nặng hơn. Do đó bà S làm đơn yêu 

cầu Tòa án tuyên bố ông G mất năng lực hành vi dân sự. 

Ông Phan Văn Gi trình bày: Thống nhất với ý kiến của bà Huỳnh Thị S. 
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N ẬN ĐỊN  CỦ       N: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng nhận định: 

 [1] Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 06/4/2021 bà Huỳnh 

Thị S yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Phan Văn G mất năng lực hành vi dân sự. 

Sau khi thụ lý vụ việc, theo đơn yêu cầu của người đại diện hợp pháp của bà S là 

ông Phan Văn M, Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng đã trưng cầu giám định tâm 

thần đối với ông Phan Văn G. 

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 400/KL-VPYTW ngày 

02/6/2021 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đối với ông Phan 

Văn G đã kết luận: 

+ Về y học: Đương sự bị bệnh Tâm thần phân liệt thể paranoid (F20.0 – 

ICD.10). 

+ Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi. 

Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự và Kết luận giám 

định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, xét thấy có đủ cơ sở để 

chấp nhận yêu cầu tuyên bố ông Phan Văn G mất năng lực hành vi dân sự. 

[2] Tại phiên họp, Kiểm sát viên đề nghị Tòa án tuyên bố ông Phan Văn G 

mất năng lực hành vi dân sự. Xét ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên họp là 

có căn cứ và phù hợp nên chấp nhận. 

[3] Về lệ phí dân sự sơ thẩm: Bà Huỳnh Thị S, sinh năm 1937 là người 

cao tuổi và có đơn xin miễn tiền lệ phí Tòa án nên thuộc trường hợp được miễn 

lệ phí Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

[4] Chi phí giám định 4.333.750 đồng bà S chịu. Bà S đã nộp xong. 

QUYẾ  ĐỊN : 

- Căn cứ vào Điều 27, 35, 39, 361, 367, 370, 372, 376, 378 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 22, 53 Bộ luật Dân sự 2015. 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự của bà Huỳnh Thị S đối với ông Phan Văn G. 
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Tuyên bố ông Phan Văn G, sinh năm 1974; HKTT: Ấp ĐT, xã ĐH, huyện 

D, tỉnh Bình Dương mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Hoàn lại cho bà Huỳnh Thị S 

300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng lệ phí mà bà S đã nộp theo biên 

lai thu số AA/2016/0045866 ngày 06/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Dầu Tiếng. 

3. Chi phí giám định: Bà Huỳnh Thị S chịu 4.333.750 đồng (bốn triệu ba 

trăm ba mươi ba ngàn bảy trăm năm mươi đồng). Bà S đã nộp xong. 

Người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

Quyết định trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định. 

Viện Kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết định giải quyết việc dân sự 

trong thời hạn 10 (mười) ngày, Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND huyện Dầu Tiếng; 

- THA huyện Dầu Tiếng; 

- UBND xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng; 

- Đương sự; 

- Lưu HS. 

  ẨM P  N 

 

 

 

Đặng  hị  hùy Linh 

 


